
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
167/6C/11 Đô Lương, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

28/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TND 386

3502462003

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TND 386
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TND 386 JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: TND 386.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0338878686 
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác

4620

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn Rau củ quả; Thịt và các sản phẩm từ thịt 
Bán buôn thủy sản; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán buôn 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632(Chính)

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Trồng cây ăn quả 0121

6. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

7. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

8. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

9. Chăn nuôi gia cầm 0146

10. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

12. Dịch vụ đóng gói 8292

13. Quảng cáo 7310

14. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Hoạt động giết mổ bao gồm giết, mổ, đóng gói, bảo 
quản thịt: trâu, bò, lợn, cừu, dê, ngựa, thỏ, các loại gia cầm, lạc 
đà...

4721

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm, đồ hộp, thủy sản, rau hoa quả; thịt 
và các sản phẩm thịt, sản phẩm thuốc lá điếu nội.

4722

16. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Hoạt động giết mổ bao gồm giết, mổ, đóng gói, bảo 
quản thịt: trâu, bò, lợn, cừu, dê, ngựa, thỏ, các loại gia cầm, lạc 
đà...

1010

17. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

18. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

21. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Phục vụ đám tiệc, hội họp, cưới hỏi….

5621

22. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng; Cung cấp 
suất ăn công nghiệp;

5629

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TIẾN DŨNG

1216/57/21M 
đường 30/4, 
Phường 12, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 80,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 80,000

0420860036
33

2 NGUYỄN 
VĂN NAM

Tổ dân phố 4, Thị 
Trấn Tây Sơn, 
Huyện Hương 
Sơn, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

183554876

3 TRƯƠNG THỊ 
ĐIỂM

219/5 Võ Thị Sáu, 
Phường Thắng 
Tam, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

0771940027
00

4 NGUYỄN THỊ 
DIỆP ANH

167/6C/11 Đô 
Lương, Phường 
12, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

183947644

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042086003633
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đại Lợi, Thị Trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 1216/57/21M đường 30/4, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN DŨNG Nam

01/09/1986 Kinh Việt Nam

22/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 28/10/2021 đến ngày 27/11/2021


